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ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

ệ ả
ậ ử ấ ận đăng 

   

ề ố đào có xét đế
ể ị ớ ạ ủ ế ở ự ậ

ầ ại Văn Quí ầ ố ệ
ỹ ậ ựng, Trường Đạ ọ ậ ả ồ
ỹ ậ ựng, Trường Đạ ọ Đạ ọ ố ồ

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Hố đào sâu

Chuyển vị giới hạn Tunnel

ề ố đào có xét đế ể ị ớ ạ ủ ầm đườ ắ
ủ ự ầ ầ ằ ầ ế ằng phương pháp 

ầ ử ữ ạn. Trườ ợ ộ ự ế ại phườ ế ậ
ự ầ ều sâu đào lên đế ả cách công trình đế ế

ộ ủ ự án đượ ỏ ằng phương pháp FEM vớ ự
ợ ủ ềm Plaxis 2D và mô hình đất đượ ử ụng là mô hình Hardening soil. Bước đầ
ể ứ ệ ự ọ ố đầ ủ ằ ệ ế ả

ể ị tườ ữ ắ ở ện trườ ếp theo đó, mô hình Tunnel cạ
ố đào sâu được đưa vào quá trình mô phỏng để ế ảnh hưở ủ
ố đào sâu đế ể ị ủ ế ả ừ ố đào đến Tunnel được thay đổi để

đưa ra những đánh giá về ều sâu đào tối đa, khoả ố ểu để đả ả ữ ầ
ặ ề ớ ạ ể ị ủ ế ế ả ấ ều sâu đào tối đa cho phép 

ảm đáng kể ố đào sâu đặ ầ ự ả ố ểu để đả ả ự ố đào 
sâu tương tự ể đượ ự ện trong tương lai là 40 m.

Đặ ấn đề
ệ ại các đô thị ớ ủ ệt Nam như thủ đô Hà Nộ
ố ồ Chí Minh … tốc độ ể ế và đô thị ấ

ớ ện tích đấ ựng cơ sở ạ ầ ẹp đi, 
ớ ầ ử ụ ớ ầ ớ ồn lao động đề ậ
ề các đô thị ố

tăng khiế ề ả ả năng tăng cường năng 
ự ủ ệ ố ậ ả ằ ự ến tàu điệ ặ

đườ ộ ới. Phương án hiện nay đang đượ ự ệ ạ ủ đô 
ộ ố ồ ự ến Tunnel để ỏ

ầ ậ ể

Đi kèm theo nhữ ầu đó chính là việ ế ế
ự ầ ầ ế ải đả ả

ế ấ ầ ế ấ ủ ế ở ế
đã được thi công trướ ạ ống tròn đề ố ề

ệ ố đào sâu sẽ ộ ứ ấ ụ
ế có nguy cơ sẽ ậ ả ớ ếu không đượ
ế ế và tính toán kĩ càng.

Đã có nhiề ứu trong nướ 3] và ngoài nướ
ề ố đào sâu. Tuy nhiên, nghiên cứ ậ

ố đầ ủa mô hình đấ ứ ử ố đào s ệ
xét tương quan giữ ề ủ ố đào sâu gầ ự
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ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

   

ể ị ớ ạ ủa Tunnel, đặ ệ ự ố ồ
ệ ẫ ấ ớ ạ

ế ộ ố đào sâu thự ế
ạ h “Viet Capital Center” tọ ạ ạ ố 3B Tôn Đứ

ắ ậ ế ự ậ ặ
ế ệ ạ ằ

ả ệ ế ầ ả ả
hưở ủ ố đào sâu tác dụ ế ớ ậ
độ ự ệ ệ ề ằ

ả ệ ế ẫ ể ả ệ ế ế
các công trình như vậ ẽ ần đế ữ ệ ả ữ
Do đó, bài báo tiế ả ả ữ ế
công trình “Viet Capital Center” để phân tích tương quan giữ ề

ố đào (khi công trình nằ ả ệ ế
ả ừ công trình đế ế có xét đế

ể ị ớ ạ ủ ế
ớ ệ ự ệ ố đào sâu

ự
ự án “Viet Capital Center” tọ ạ ạ ố 3B Tôn Đứ

ắ ận 1, HCM đượ ử ụng để
ố ả ị ự án đượ ể ệ ở

ện tích đấ ớ ầ
ầ ớ ổ ệ ự ặ ằ ổ
ể ầ ầm đượ ể ệ ở

Phương án và trình tự thi công đào đấ

ầ ầ ự án được thi công theo phương pháp semi –
ệ tườ ế ấ ắ ữ ố đào sử ụng tườ

ớ ạ ề ừ ặ
đấ ự ầm có độ ứng theo phương ngang lớn, đóng 
vai trò như hệ ằ ống trong giai đoạn đào đấ ầ ầm. Cao độ
ủ ầ ầ ệ ầ
ầ ầ ầ ầ

ầm B6) đượ ể ện như Hình 3.
ự ầ ầm đượ ể ệ ặ ắ ổ

ể ở 3, và đượ ự ện như sau:
+ Bướ ệ tườ
+ Bước 2: Đào đất console đến cao độ ầm mũ
+ Bướ ệt cao độ
+ Bướ : Thi công đào đấ ừ cao độ m đến cao độ
+ Bướ ầ ở cao độ
+ Bước 6: Thi công đào đấ ừ cao độ m đến cao độ
+ Bướ ầ ở cao độ
+ Bước 8: Thi công đào đấ ừ cao độ 300 m đến cao độ
+ Bướ ầ ở cao độ
+ Bước 10: Thi công đào đấ ừ cao độ 500 m đến cao độ

+ Bướ ầ ở cao độ
+ Bước 12: Thi công đào đấ ừ cao độ 570 m đến cao độ

+ Bướ ầ ở cao độ

 

 
Hình 1. Vị trí và phối cảnh dự án. 

 
Hình 2. Mặt tổng thể thi công phần hầm. 

VỊ TRÍ DỰ ÁN 

METRO 
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ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

   

 
Hình 3. Mặt cắt tổng thể. 

ỏ ể ị ủ ự

3.1. Đặc trưng tính chấ ậ ệ ỏ

ậ ệu đấ ền đượ ử
ụng để ỏ ền đấ ạ ự ự ố

hình đượ ể ệ ở ả ớ ớp đấ ố độ
ứ ủ ầm và tường vây đượ ể ệ ở ả ảng 3. Lưu 

ằ ả ị ố độ ứ ủa sàn được xác đị
ừ độ ứ ệ ổ ể ủ ả ầm. Đố ới đấ ử
ụ ố ữ ệu c’, φ’, E’ đượ

xác đị ừ ệ ụ ặ
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Đáy lớ

ả ố đầ ủa tườ

ố Tườ ố Tườ
ề ộ Độ ứ
ề ọng lượng đơn vị

Độ ứ ố ệ ố 
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Độ ứ ố ệ ố 

ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

   

ả ố đầ ủ ầ ầ

Loại tường chắn/ sàn hầm Sàn hầm B4 Sàn hầm B3 Sàn hầm B2 Sàn hầm B1 Sàn trệt
Chiều dày (m)

Lực (T)
Chuyển vị tuyệt đối (mm)

Chiều dài mặt cắt
EA tương đương (kNm)
Hệ số giảm độ cứng (%)

Chọn hệ số giảm độ cứng (%)

(chưa giảm hệ số)

(đã giảm hệ số)
Tiết diện A (m²)

 

 Mô phỏng hố đào trong Plaxis 2D

ị
Để ế ỏ ố đào sâu bằ ầ ề

ị ặ ắ ể ị ớ ấ ừ ắ
4) đượ ự ọ ệ ự ọ ị ể ị

ớ ấ ẽ ảm đượ ảnh hưở ủ ệ ứ ố đào 
ạnh đó, vị ể ị ắ ớ ấ

ợ ỏng 2D được đề ậ ứ
ần đây [1 ỏ ằ ặ ắ ố đào 

sâu đi qua điể ắ 08 đượ ể ệ ở

ố đào bằng plaxis 2D (phương án thi 
ự ế

ố đào sâu bằ ầ ề ồ ộ ậ ế
ấu như: tường vây đượ ỏ ằ ầ ử ầ
ầm được đơn giả ầ ử ế ữa tườ

và đất đượ ể ệ ằ ầ ử Interface, quá trình thi công đượ
ỏ ằ ủ ật giai đoạ

cũng đã đượ ự ệ ế ấ ề ứu trước đây 
ử ụng phương pháp phầ ử ữ ạ ầ
ộ ẽ không đi sâu giả ề ủ ậ



JOMC 42

ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

   

 Phân tích kết quả Nhận xét
 Kết quả quan trắc tường vây

ặ ắ ủ ạ ị trí như Hình 
ữ ệ ắ ể ị ngang tườ ị

đượ ể ệ ở
ự ế ặ ằ ở bước đào nguy hiể ất (độ

m, thi công móng và lõi thang máy) đượ ể ệ ở

ế ả ắ ể ị ngang tườ ị
– ừng giai đoạ

ự ế ở giai đoạ ế ấ –

 Bài toán phân tích ngược xác định độ cứng E50 của mô hình đất HS

Trong quá trình phân tích ngượ ế ả ể ị
ủa tườ ừ ắ ỏng đượ ị

độ ứ ủa mô hình đất được thay đổi cho đế ế ả
ể ị ủ ợ ớ ị ự ế

Để đạt đượ ế ả ủa quá trình phân tích ngượ ộ
g, đầ ắt đầ ạ ời điể ể ị

ắ ự ế ủa trườ ợ ể ị ớ ấ ứ ớ
ời điểm có bước đào sâu nhấ m) để ế ớ ế
ả ủ ộ ểu đồ

so sánh ta rút ra đượ ộ ố ợ ới trườ ợ
ể ị ớ ấ ế ế ể ứng cho các trườ

ợp đào đấ ại như ằ ệ ử ụ ố đấ
ề ạ ả 1 để ể ị ớ ị

ắc tương ứ ộ ểu đồ ế ả
như Hình 8. Theo như ậ ấ ế ả ữ

ắ ự ế và mô hình là tương đố ợp, đườ ứ ử
ủ hình là tương đồng và độ ệ ớ ắ ự ế

ấ ận đượ ự ệ ữ ự ế đế ừ
ề ế ố như: chưa xét đế ứ ảnh hưở ủ ệ ọ

ố đào, các thông số độ ứ ệ ỏng chưa phù hợp … Vì 
ế ộ ố ế đã được đề ấ ả

ủ ự ợp và đủ độ ậy để ở
ầ ế ủ

ể ị ngang tườ ở ừ
đoạ ớ ị ắc tương ứ
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 Giới thiệu công trình hầm Tunnel
Đườ ầm metro đượ ấ ạ ừ xi măng (Xi măng pooclang 

2009 và thép cường độ
TCXDVN 4506:2012. Cường độ ố ụ

ế ố ế ầ ử ụ
cho mô hình phân tích đượ ể ệ ở ả ạnh đó, mộ

ả ự ế ến Metro cũng đượ ể ệ ở

ả ự ế ế
ả ố ế ầ ử ụ

ĐK ĐK 
Bề 

Rộng

Khối 
Lượng Tải 

Trọng

ụ ụ ị Đị ố 56/2018/NĐ CP [9] đượ ể ệ
như Hình 12 thì dự ằ ạ
ả ệ ầm, tuy nhiên như đã trình bày ở ầ ớ ệ
ớ ật độ ựng như hiệ ệ ữ

như VietCapital Central nằ ạ ả ệ ủ
Tunnel là điề ể ỏi. Do đó, trong phầ ế

ự ảnh hưở ủ ệ ố đào sâu đế ể
ị ủ ới các trườ ợ ả đị ố đào sâu đượ

ầ ế ứ ữ ả ỏ
hơn 40

ị ự ế ự ế

ự ế ự ọ ạ ạ – 3B Tôn Đứ ắ
ớ ả ừ ầ ự án đến đườ ế

10) và cao độ ần lượ ủ ầ ủ ế
ần lượ

Để ẩ ị ảnh hưở ủ ố đào sâu 
đế ể ị ủ ẩ ề ể ị ớ ạ ủ
Tunnel trong “Singapore Code of Practice for railway” [10] đượ

ể ể ệ ở ố

ặ ắ ự ế và cao độ ự ế ủ ầ

ạ ả ệ ầm đườ ắ
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ể ệ ớ ạ ể ị ệ
ố ầ ở ề phương thứ ậ ể

ạ ế ầ Ở ẩ ủ ể đế
trườ ợ ế ầ ạng tròn, tương ứ ới trườ
ợ ế ế – ố ậ ệ ử ụ ớ
ạn này để tính toán và so sánh là tương đố ợ ạ

ứ ủ ự ẩ ị
đượ ử ụ ẩ ớ ạ ể ị ầ

ủ
 Phân tích các yếu tố của tường vây ảnh hưởng chuyển vị 

của tuyến Tunnel
ảnh hưở ủ ố đào sâu đế ể ị ủ

Tunnel đượ ể ệ ở ả ừ mép tường vây đế
Tunnel được thay đổ ới 7 trườ ợ ần lượ

ể ệ ở ả ề dày tườ
đang đượ ữ ớ ế ết ban đầ

ỏ ố đào và Tunnel bằ ầ ề
ả Các trườ ợp thay đổ ả ữa tườ

ầ
Các trườ

ợ
ả ề dày tườ ều sâu tườ

Lưu ý rằ ệ ế ế ậ ặ ắ ọ ủ ệ tườ
ầ ừng trườ ợ ả

ằ ầ ề ự ố tườ ả
ố ả ố ầ ả ự

ự ục 2 (như đã phân tích trước đó).
Để ể ện rõ tương quan củ ề ố đào sâu đế

ể ị ủ ở ự ậ ằ
đườ ắ ế ả ố ệ ữ ố ồ

ả ố đào, chiề ố đào, chuyể ị ủa tường vây đượ
ể ệ ở

Ở ấ ự tương quan giữ ả ủ ố
đào sâu có biện pháp thi công tương tự

ể ị ủ ế ớ ể ị ớ ạ ủ
ế ế tườ ớ ạ ều sâu đào là 2

m (bước đào đầ ố đào có khoả ỏ hơn 25
ớ ều sâu đào tối đa là 7 m (bước đào thứ ố

đào trong khoả ừ ớ ều sâu đào 
ối đa là 11 m (bước đào thứ ế ố đào cách Tunnel lớn hơn 

ều sâu đào tối đa cho công trình tương tự ằ
ạ ả ệ ủ

Ở ể ệ ộ ề tương quan giữ
ề ối đa củ ố đào và chuyể ị ủ ế
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đang đượ ữ ớ ế ết ban đầ

ỏ ố đào và Tunnel bằ ầ ề
ả Các trườ ợp thay đổ ả ữa tườ

ầ
Các trườ

ợ
ả ề dày tườ ều sâu tườ

Lưu ý rằ ệ ế ế ậ ặ ắ ọ ủ ệ tườ
ầ ừng trườ ợ ả

ằ ầ ề ự ố tườ ả
ố ả ố ầ ả ự

ự ục 2 (như đã phân tích trước đó).
Để ể ện rõ tương quan củ ề ố đào sâu đế

ể ị ủ ở ự ậ ằ
đườ ắ ế ả ố ệ ữ ố ồ

ả ố đào, chiề ố đào, chuyể ị ủa tường vây đượ
ể ệ ở

Ở ấ ự tương quan giữ ả ủ ố
đào sâu có biện pháp thi công tương tự

ể ị ủ ế ớ ể ị ớ ạ ủ
ế ế tườ ớ ạ ều sâu đào là 2

m (bước đào đầ ố đào có khoả ỏ hơn 25
ớ ều sâu đào tối đa là 7 m (bước đào thứ ố

đào trong khoả ừ ớ ều sâu đào 
ối đa là 11 m (bước đào thứ ế ố đào cách Tunnel lớn hơn 

ều sâu đào tối đa cho công trình tương tự ằ
ạ ả ệ ủ

Ở ể ệ ộ ề tương quan giữ
ề ối đa củ ố đào và chuyể ị ủ ế

ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

   

ố đào sâu ở ữ ị ạ ả ệ
ủ – ừ ối tương quan giữ ề ố đào và 

ể ị ớ ạ ủ ế ều sâu đào tối đa 
ủ ố đào sâu có biện pháp thi công tương tự

ớ ả
ớ ần lượ

ạnh đó, từ ế ả ấ ằng để đạ
đượ ều sâu đào đấ ố m, thì phương án tườ

ợp để làm tườ ắ
ằ ạ ả ệ ủ

ả ế ị ự ố đào sâu trong phạ ả ệ ủ
ần có phương pháp tăng độ ứ ủa tường vây để ể

đả ả ỏa mãn điề ệ ể ị ủ
ạnh đó, cũng cầ ữ ứu sâu hơn về độ ứng tườ

vây để ỏ ầ ề ể ị ủ ố đào sâu trong phạ
ả ệ ủ

ều sâu đào tối đa cho các công trình tương tự ớ
ả ữa mép tườ ần lượ

 Kết luận  
ứu đã đưa ra bộ ố đị ấ ợp đượ

ỏ ụng phương pháp phân 
tích ngượ ữ ế ả ắ

ể ị ự ế. Đây là cơ sở ền đề để ứu đi đế ệ
đánh giá, phân tích và tính toán ảnh hưở ủ ố đào sâu vớ ế
ầ – ố ế – ố

ứu đượ ự ệ ự ố ệ ủ
trình “Viet Capital Center” tọ ạ ạ ố 3B Tôn Đứ ắ ậ

ố ồ ớ ệ
ế ế tườ ề ử ụ ể ị

ớ ạ ủ ế ị ảnh hưở ủ
ủ ậ ả ộ ố ế

ận như sau:
• ả ả ữ ố đào sâu có biệ
tương tự ế ầ –
theo phương vuông góc vớ ầ ị ể ị ủ ầ
Metro càng ngày càng tăng và ngượ ạ ớ ạ ều sâu đào là 

3 m (bước đào đầ ố đào có khoả ỏ hơn 25
ớ ều sâu đào tối đa là 7 m (bước đào thứ ố

đào trong khoả ừ – ớ ều sâu đào 
ối đa là 11 m (bước đào thứ ế ố đào cách Tunnel lớn hơn 

• Ở ụ ể hơn, chiều sâu đào tối đa củ
ố đào sâu có biện pháp thi công tương tự

ớ ả ớ
ần lượ

ả ố ểu để đả ả ự ố đào sâu tương tự ể
đượ ự ện trong tương lai là giớ ạ ủ

ế

ờ ảm ơn
ảm ơn tập đoàn cổ ầ đầu tư xây dự

Ricons đã cung cấ ệ ủ ự án VietCapital Center để

ệ ả
 ại Văn Quí, Huỳ ố ệ ữ ờ ầ

ứ ử ố đào sâu trong nền sét bão hòa nướ ằ g phương pháp FEM, 
ạp chí Đị ỹ ậ ự

 ễn Hà Đăng, Lại Văn Quí, Bùi Trường Sơn. Mô phỏ ả
hưở ủ ụ xi măng đấ ử ề ự gia tăng khả năng ổn đị
ủa tườ ọ ố đào sâu trong đấ ế ạ Đị ỹ

ậ ự
 ại Văn Quí, Huỳ ố ện, Đỗ ả ệ ả

ệ ủ ệ tườ ắ ế ợ tường vây và tườ ọ ắ ệ
tăng chiề ầ ầ ạ ự

 g Liu, JieQun Zhai, Yu Zhang “Design and 

Tower” 
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ệ ả
ậ ử ấ ận đăng 

    

Ứ ụng sơ đồ ỗ ị vsm) trong giai đoạ
ệ ằng phương thứ ự ệ ự ế ế

build) và đề ấ ả ể ạ
Lương Đứ  Dương Xuân Sang

ỹ ậ ựng, Trường Đạ ọc Bách Khoa TP HCM, Đạ ọ ố

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Phí phạm
Xây dựng nhà thép công nghiệp
Xây dựng tinh gọn

ạm trong giai đoạ ể ự ự ộ ố ả ệ
ả đạt đượ ủ ự án, đồ ờ ở ạ ớ ến độ ử ụ

ực để ự án đúng chi phí so vớ ước tính ban đầ ố ả ị
trườ ự ộ ạ ắ ề ệ ụng phương thứ ự ệ ự

ệ ả ớ ừ ạ ự án cũng đang là vấn đề đáng quan tâm của nhà đầu tư cũng như các nhà 
ầ ự
ớ ệ ụ ế ự ằ ụ ự

ị để ạt độ ạ ị ạt độ ạ ị ằ ạ ỏ ặ
ả ểu chúng để ầ ạ ệ ả ự

ệ ố ặ ằ ữ ấn đề kinh điể
này đã tạ ự ố ề ủ ở ữu đã thự ự

ả để đáp ứng đượ ế ạch đặ ất lượ ầ ủ ự
ự ọn được coi là cơ hội để ả ế

ấn đề ổ ế ề ạ ựng và ướ
độ ủa nó đố ớ ệ ấ ổ ể ủ ự ậ

ệ ớ ề ự ọn, đặ ệ ề
ấ ị ờ ẫn chưa đượ ự ể

Đặ ệ ựng thường nghĩ rằ ạm thườ
liên quan đế ấ ả ậ ệ ờ ể

ạt độ ạ ị gia tăng như kiể
ậ ể ậ ệ ạt động khác không đượ

ạ ậ ệ ả ể ệ ạ
ị ợ ậ ộ ững điề ề ả ến lượ ả
ện năng suấ ự

Trong năm 2021, đạ ị ẽ ề ở ạ
ệ ầu mua và xây để ở

ụ ả ớ ự ạnh tranh tăng lên mộ ạ ẽ hơn 

ớ ệ

  ạ ị còn đượ ọ ạ 
ứ ự ải đố ệ ộ ờ 

gian dài [1]. Do đó nhiề ứu trước đây đã tìm ra nguồ ố 
ủ ấn đề ề ạ ộ ố ụ ế ị ới đã đượ 
ớ ệu để thúc đẩ ự ệ ả ự 
ệ ủ ự  ữ  ệ  ự   ết  lý  và  tư 

tưở ủ ế ọ ệ ố ả ấ 
ộ ố quan điể ữa TPS và lĩnh vự 

ự ậy, trướ ụ ế ủ 
ựng,  các  đặ  ủ  ải  đượ  ể ột  cách  chu  đáo. 

ững điề ể đưa ra các phương án khác nhau để đạt đượ 
tư duy tinh gọ ả ự

  ề ứu trước đây đã cho đưa ra rằ ột lượ 
ị đáng kể ủ ự án đã bị ấ ể ả ế 

 ả  ất  lượ ự   ế ế ị ỗi,  điề ệ 


